
TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ 

 

PHÂN CÔNG ĐỔI DẠY NGÀY 8/1/2018 VÀ CÁC NGÀY DẠY BÙ CỦA GIÁO VIÊN  

ĐI CÔNG TÁC 

(Đề nghị các đồng chí theo dõi thực hiện, giáo viên chủ nhiệm báo học sinh đảm bảo chủ động trong 

quá trình thay đổi, điều chỉnh) 

I. Môn Sinh 

1. Đ/C Bùi Hiền  

 

Tiết Giáo viên dạy thay (8/1/2018) Đ/C Bùi Hiền dạy bù  

2 11A8 – Toán (Phạm Thị Út) Thứ 3, tiết 3 lớp 11A8 ngày 9/1  

3 11A4 – Toán (Lê Hằng) Thứ 6, tiết 1 lớp 11A4 ngày 12/1  

4 11A10 – Toán  (Phạm Thị Thuần) Thứ 5, tiết 4 lớp 11A10 ngày 11/1  

 

2. Đ/C Lê Huệ 

 

Tiết Giáo viên dạy thay Đ/C Lê Huệ dạy bù  

2 10A6 – Toán (Bùi Lan) Thứ 6, tiết 1 lớp 10A6 ngày 12/1  

4 12A3 – Toán ( Nguyễn Văn Dự) Thứ 5, tiết 5 lớp 10A3 ngày 11/1  

5 10A9 – Toán ( Đào Kim Oanh) Thứ 6, tiết 2 lớp 10A9 ngày 12/1  



 

3. Đ/C Ngô Bình 

 

Tiết Giáo viên dạy thay Đ/C Ngô Bình dạy bù  

2 10A8 –Toán (Nguyễn Thị Minh) Thứ 6, tiết 2 lớp 10A8 ngày 12/1  

3 12A8 – Hóa (Nguyễn Khắc Hưng) Thứ 6, tiết 1 lớp 12A8 ngày 12/1  

5 10A3 – Toán (Phạm Thị Út) Thứ 5, tiết 3 lớp 10A3 ngày 11/1  

 

4. Đ/C Trần Bình 

 

Tiết Giáo viên dạy thay Đ/C Trần Bình dạy bù  

4 11A9 – Văn (Vũ Mai Hoa) Thứ 2, tiết 2 lớp 11A9 (ngày 15/1)  

5 10A5 – Văn (Vũ Mai Hoa) Thứ 5, tiết 4 lớp 10A5 (ngày 11/1)  

 



 

II. Môn Ngữ văn 

1. Đ/C Vũ Hải Ninh 

 

Tiết Giáo viên dạy thay (8/1/2018) Đ/C  Vũ Hải Ninh  dạy bù  

2 10A10 – Vật lý (Bùi Thị Hòa) Thứ 3, Tiết 3 lớp 10A10 (ngày 9/1)  

 

2. Đ/C Phạm Thị Minh Thịnh 

 

Tiết Giáo viên dạy thay (8/1/2018) Đ/C Phạm Thị Minh Thịnh dạy bù  

2 12A8 – Vật lý (Nguyễn Văn Bình) Thứ 7, Tiết 3 lớp 12A8  (ngày 13/1)  

 

III. Môn Hóa 

1. Đ/C Đinh Thị Thu Huyền 

 

Tiết Giáo viên dạy thay (8/1/2018) Đ/C Đinh Huyền  dạy bù  

2 10A5– Tin (Trần Thanh Hải) 

Thêm giờ 

Không  

 



 

IV. Môn Lịch Sử 

1. Đ/C Nguyễn Thị Hương Lan 

 

Tiết Giáo viên dạy thay (8/1/2018) Đ/C Hương lan dạy bù  

3 10A6 – Toán – (Bùi Lan) Thứ 3, tiết 5 lớp 10A6 ngày 9/1  

4 10A7 – Toán (Nguyễn Phương Thanh) Thứ 3, tiết 3 lớp 10A7 ngày 9/1  

5 10A10 – Vật lý (Bùi Hòa) Thứ 3, tiết 2 lớp 10A10 ngày 9/1  

 

2. Đ/C Phạm Thị Nhung 

 

Tiết Giáo viên dạy thay (8/1/2018) Đ/C Phạm Thị Nhung dạy bù  

5 10A4 – Thể dục – (Đỗ Thị Diệp) Thứ 6, tiết 1 lớp 10A4 ngày 12/1  

 

Uông Bí, ngày 07 tháng 01 năm 2018. 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

Đinh Thị Thùy Dương 


